
Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên

1 7g30 - 8g15 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

2  8g15 - 9g00 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

3 9g15 - 10g00 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

4 10g00-10g45 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

5 10g45- 11g30 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

1 7g30 - 8g15 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

2  8g15 - 9g00 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

3 9g15 - 10g00 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

4 10g00-10g45 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

5 10g45- 11g30 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

1 7g30 - 8g15 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG TOÁN TO_Phong

2  8g15 - 9g00 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG TOÁN TO_Phong

3 9g15 - 10g00 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG TOÁN TO_Phong

4 10g00-10g45 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG TOÁN TO_Phong

5 10g45- 11g30 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG TOÁN TO_Phong

LỚP TC2
(Phòng học B2)

LỚP TC4
(Phòng học B2)

LỚP TC3
(Phòng học A1.7)

LỚP TC1
(Phòng học A1.7)
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 23K17 (BUỔI SÁNG)

KHỐI TC  ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2023

THỨ TIẾT GIỜ HỌC
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Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên

LỚP TC2

(Phòng học B2)

LỚP TC4

(Phòng học B2)

LỚP TC3

(Phòng học A1.7)

LỚP TC1

(Phòng học A1.7)
THỨ TIẾT GIỜ HỌC

1 7g30 - 8g15 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

2  8g15 - 9g00 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

3 9g15 - 10g00 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

4 10g00-10g45 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

5 10g45- 11g30 TOÁN TO_NGỌC NGỮ VĂN VA_Hương

1 7g30 - 8g15 NGỮ VĂN VA_Cảnh VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

2  8g15 - 9g00 NGỮ VĂN VA_Cảnh VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

3 9g15 - 10g00 NGỮ VĂN VA_Cảnh VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

4 10g00-10g45 NGỮ VĂN VA_Cảnh VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

5 10g45- 11g30 NGỮ VĂN VA_Cảnh VẬT LÝ LÝ_SƯƠNG

1 7g30 - 8g15 NGỮ VĂN VA_Cảnh TOÁN TO_Phong

2  8g15 - 9g00 NGỮ VĂN VA_Cảnh TOÁN TO_Phong

3 9g15 - 10g00 NGỮ VĂN VA_Cảnh TOÁN TO_Phong

4 10g00-10g45 NGỮ VĂN VA_Cảnh TOÁN TO_Phong

5 10g45- 11g30 NGỮ VĂN VA_Cảnh TOÁN TO_Phong
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*Ghi chú: - Lớp TC1; TC2 học sáng 2,4,6; Lớp TC3; TC4 học sáng 3,5,7
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